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Phụ lục II[footnoteRef:1] [1:  Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.] 

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ HỌC ĐỂ ĐƯỢC CẤP GCNKNCM, CCCM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

                                                                                                                                                                         
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BÁO CÁO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Báo cáo số 1:
Thời gian học:………
Khai giảng ngày:……
Bế giảng ngày:………


DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ HỌC ĐỂ ĐƯỢC CẤP GCNKNCM, CCCM
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN HOẶC
SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN HOẶC
SỐ THẺ CĂN CƯỚC HOẶC 
SỐ CĂN CƯỚC ĐIỆN TỬ HOẶC 
SỐ HỘ CHIẾU
	TRÌNH ĐỘ  VĂN HÓA(*)
	SỐ/HẠNG/LOẠI GCNKNCM, CCCM CŨ, NGÀY CẤP
	THỜI GIAN NGHIỆP VỤ
	DỰ THI, KIỂM TRA LẤY GCNKNCM, CCCM
	GHI
CHÚ

	1
	Theo thứ tự abc(**)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
…., ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



(*) Chỉ áp dụng với trường hợp dự thi lấy GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất (T1, M1).
(**) Theo thứ tự abc trong bảng chữ cái tiếng Việt.


2



Phụ lục III
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
 CƠ QUAN BÁO CÁO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Từ ngày.......tháng....... năm....... đến ngày.......tháng....... năm....... )

PHÂN PHỐI THỜI GIAN 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP GCNKNCM, CCCM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

	STT
	MÃ MÔN HỌC, 
MÔĐUN
	 TÊN MÔN HỌC,
MÔĐUN
	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
	PHÂN PHỐI THỜI GIAN (Giờ)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	LT
	TH
	T (KT)
	TS
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	



LỊCH HỌC TOÀN KHOÁ 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP GCNKNCM, CCCM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

	                 Tháng
	
	
	
	
	
	

	                   Tuần
	1
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	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	              Từ ngày 
               đến ngày
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Phân
    giai đoạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Lý thuyết.............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Thực hành...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Thi, kiểm tra.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Nghỉ, dự phòng...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    
Giải thích các từ viết tắt:

	LT
	
	TH
	
	T
	
	KT
	
	TS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý thuyết
	
	Thực hành
	
	Thi
	
	Kiểm tra
	
	Tổng 
số




Phụ lục IV[footnoteRef:2] [2:  Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.] 

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN LẤY GCNKNCM, CCCM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BÁO CÁO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Báo cáo số 2:
[bookmark: _GoBack]Thời gian học:…..…..
Khai giảng ngày:……
Bế giảng ngày:……...


KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN LẤY GCNKNCM, CCCM
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN HOẶC
SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN HOẶC
SỐ THẺ CĂN CƯỚC HOẶC 
SỐ CĂN CƯỚC ĐIỆN TỬ HOẶC 
SỐ HỘ CHIẾU
	ĐIỂM THI, KIỂM TRA CÁC MÔN
	KẾT QUẢ
	GHI
CHÚ

	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Theo thứ tự abc
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
…., ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



